
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023 

 

TT Ngành, nghề, đào tạo 
Mã ngành, 

nghề 

Trình độ Chỉ tiêu 

theo đăng 

ký hoạt 

động 

(người) 

Tự xác định 

chỉ tiêu 

(người) Cao đẳng 
Trung 

cấp 

1    Cơ điện tử 
6520263 40  40 40 

5520263  20 20 20 

2    Điện công nghiệp  
6520227 200  200 120 

5520227  60 60 60 

3    Điện tử công nghiệp  
6520225 60  60 40 

5520225  30 30 60 

4    Cắt gọt kim loại 
6520121 60  60 30 

5520121  30 30 20 

5    Hàn  
6520123 40  40 30 

5520123  75 75 20 

6    Chế tạo thiết bị cơ khí 
6520104 60  60 50 

5520104  30 30 30 

7    Công nghệ ô tô  
6510216 150  150 170 

5510216  50 50 50 

8    Công nghệ thông tin 
6480202 40  40 40 

5480202  25 25 105 

9    Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 
6480102 40  40 20 

5480102  20 20 140 

10    Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 
6520255 90  90 110 

5520255  50 50 50 

11 
   Quản trị nhà hàng 6810206 40  40 80 

   Nghiệp vụ nhà hàng 5810206  20 20 40 

12    Hướng dẫn du lịch 
6810103 100  100 50 

5810103  50 50 80 

13    Quản trị khách sạn  6810201 80  80 80 
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14    Quản trị bán hàng 6340119 40  40 30 

15    Quản trị lữ hành 6810104 40  40 30 

16    Tiếng Anh 6220206 110  110 30 

17    Tiếng Anh du lịch 6220217 40  40 30 

18    Quản trị kinh doanh 6340404 50  50 50 

19    Kế toán doanh nghiệp 
6340302 40  40 40 

5340302  20 20 40 

20    Kỹ thuật chế biến món ăn  
6810207 40  40 50 

5810207  160 160 130 

21    Chế biến, bảo quản thủy sản  5620302  60 60 20 

22    Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5620111  20 20 20 

23    Chăn nuôi - Thú y  
6620120 50  50 50 

5620120  70 70 70 

24    Công nghệ may 5540204  35 35 60 

25    Hội họa 
6210103 20  20 10 

5210103  20 20 25 

26    Thanh nhạc 
6210225 20  20 10 

5210225  20 20 10 

27    Organ 5210224  20 20 10 

28    Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 5210217  20 20 10 

29    Nghệ thuật biểu diễn dân ca  5210202  20 20 5 

30    Nhạc Jazz 5210222  20 20 5 

   Tổng  1.450 945 2.395 2.270 

 
Ghi chú: Trong năm 2023, nhà trường đăng ký 335 chỉ tiêu (Sơ cấp và chương trình đào tạo nghề 

nghiệp khác) theo Quyết định số 4812/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.  

 
Nơi nhận: 
- Tổng cục GDNN (để báo cáo); 

- UBND Tỉnh Bình Định (để báo cáo); 

- Sở Lao động – TBXH (để báo cáo); 

- Các đơn vị trong trường (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TTTVTS. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Nguyên 
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